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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày  10  tháng 12  năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững các huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý 

Thuộc Chương trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển, Mã số: KC.09/16-20: 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

+ Xác lập được cơ sở lý luận phát triển kinh tế - xã hội bền vững các huyện đảo ven bờ Việt Nam
+ Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế - xã hội theo các tiêu chí phát triển bền vững và dự báo xu thế phát triển các huyện đảo Lý Sơn và  Phú Quý
+ Xác lập được mô hình định hướng và giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Phan Thị Thanh Hằng
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CNVN
5. Tổng kinh phí thực hiện:
                    


4500
triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
           4500 
triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:




 0
triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Từ tháng 6/2019
Kết thúc: Tháng 11/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	No
	Họ và tên
	Chức danh
 khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Phan Thị Thanh Hằng
	PGS.TS
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	2
	Trần Thị Ngọc Ánh
	ThS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	3
	Nguyễn Thị Bích
	ThS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	4
	Lại Vĩnh Cẩm
	PGS.TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	5
	Uông Đình Khanh
	PGS.TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	6
	Lưu Thế Anh
	PGS.TS.
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	7
	Đào Đình Châm
	TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	8
	Lê Văn Hương
	TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	9
	Nguyễn Mạnh Hà
	TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	10
	Dương Thị Hồng Yến
	TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	11
	Nguyễn Thu Nhung
	TS.
	Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

	12
	Đỗ Hữu Thư
	TS.
	Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm KHCNVN

	13
	Trần Ngọc Ngoạn
	TS.
	Viện Địa lý Nhân văn, Viện Hàn lâm KHXHVN.

	14
	Nguyễn Viết Thịnh
	GS. TS.
	Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐHQGHN

	15
	Trần Thị Hồng Nhung
	TS.
	Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐHQGHN

	16
	Nguyễn Khanh Vân
	GS.TS.
	Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Liên hiệp các Hội KHKTVN

	17
	Đào Nguyên Khôi
	PGS.TS.
	Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM

	18
	Nguyễn Ngọc Khánh
	PGS.TS.
	Hội Địa lý Việt Nam

	19
	Nguyễn Lập Dân
	TS.
	Hội Địa lý Việt Nam

	20
	Trần Văn Trường
	TS.
	Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

	21
	Nguyễn Văn Muôn
	ThS.
	Trung tâm Thông tin dữ liệu Biển và Hải đảo Quốc gia,Tổng cục Biển và Hải đảo.


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	No
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất 
sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	Sản phẩm Dạng II

	1
	Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng các huyện đảo ven bờ Việt Nam
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Trình bày đầy đủ cơ sở khoa học về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng các huyện đảo ven bờ - Đạt yêu cầu
	

	2
	Bộ tiêu chí phát triển bền vững các huyện đảo ven bờ
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Bộ tiêu chí phù hợp chính sách phát triển bền vững kinh tế biển, luật tài nguyên và môi trường biển và đảm bảo an ninh quốc phòng. Bộ tiêu chí đảm bảo tính tiên tiến, đầy đủ, cân đối, tương thích thông lệ quốc tế, có tính mở và dễ cập nhật. - Đạt yêu cầu
	

	3
	Thực trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo ven bờ theo các tiêu chí phát triển bền vững
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Trình bày đầy đủ thực trạng sử dụng tài nguyên và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của hai huyện đảo và kết quả tính toán bộ tiêu chí - Đạt yêu cầu
	

	4
	Dự báo xu thế phát triển các huyện đảo ven bờ trong bối cảnh khu vực và biến đổi khí hậu
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Thể hiện được kết quả dự báo biến động dân số, nguồn lao động và xu thế phát triển của các ngành kinh tế mũi nhọn của các huyện đảo đến năm 2030 - Đạt yêu cầu
	

	5
	Mô hình định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Thể hiện đầy đủ nội dung về mô hình đề xuất để có thể chuyển giao cho địa phương. Xây dựng được bản đồ định hướng phát triển bền vững 2 huyện đảo - Đạt yêu cầu
	

	6
	Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Đảm bảo đề xuất được các giải pháp khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững các ngành kinh tế mũi nhọn, bố trí dân cư, bảo vệ môi trường và giải pháp về chính sách - Đạt yêu cầu
	

	7
	Bộ cơ sở dữ liệu phát triển bền vững các huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý
	
	01 báo cáo sản phẩm và hệ thống các bản đồ chuyên đề đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo sản phẩm và hệ thống các bản đồ chuyên đề đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu số và dữ liệu bản đồ. Bộ cơ sở dữ liệu đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ và đồng bộ trong môi trường GIS; Dễ cập nhật bổ sung, thuận tiện trong quản trị, khai thác và sử dụng của cơ sở dữ liệu - Đạt yêu cầu
	

	8
	Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
	
	01 báo cáo tổng hợp; 01 báo cáo tóm tắt  đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	01 báo cáo tổng hợp; 01 báo cáo tóm tắt  đáp ứng yêu cầu được phê duyệt
	
	
	Đầy đủ các nội dung nghiên cứu và đảm bảo yêu cầu chất lượng khoa học - Đạt yêu cầu
	

	Sản phẩm dạng III

	1
	Bài báo quốc tế
	
	01 Bài báo quốc tế
	
	
	01 Bài báo quốc tế
	
	
	- 01 bài trên tạp chí Journal of Geoscience and Environment Protection, 2020 (ISSN Online: 2327-4344, ISSN Print: 2327-4336)
	

	2
	Bài báo Khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
	
	03 Bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
	
	
	03 Bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
	
	
	- 02 bài trên tạp chí Địa lý Nhân văn ISSN: 2354-0648 

- 01 bài trên tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN: 2615 - 9562
	

	3
	Bài báo đăng Hội nghị Quốc gia
	
	07 Bài báo đăng Hội nghị Quốc gia
	
	
	07 Bài báo đăng Hội nghị Quốc gia
	
	
	- 02 bài báo trên Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc năm 2019.
- 01 bài báo tại hội nghị “Empowering Towards sustainable development goals the Empress, Chiang Mai Hotel, Thailand, Friday 22nd of May, 2020”

- 01 bài báo Hội nghị Các Khoa học về Trái đất và Phát triển Bền vững 2020.
- 03 bài cáo đã có xác nhận đăng tại Hội nghị Địa lý toàn quốc tổ chức vào tháng IV/2021
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1.4. Kết quả đào tạo:

	NNo
	Cấp đào tạo, 
Chuyên ngành đào tạo
	Số lượng
	Ghi chú 

(Thời gian kết thúc)

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế  đạt được
	

	1
	Thạc sỹ
	02
	05
	- 02 thạc sỹ nhận bằng năm 2020

- 01 thạc sỹ đã bảo vệ ngày 09/11/2020; 1 thạc sĩ bảo vệ ngày 26/12/2020.
- 01 thạc sỹ chưa bảo vệ

	2
	Hỗ trợ đào tạo Tiến sỹ
	01
	01
	Từ năm 2017 - 2021


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học, công phu, nghiêm túc, là sản phẩm lao động của tập thể các nhà nhoa học của nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Những vấn đề nghiên cứu của đề tài mang tính tổng hợp cao, bức xúc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Sau 18 tháng thực hiện (từ tháng 06/2019 đến tháng 11/2020), có thể đánh giá tổng quát những đóng góp mới của đề tài về mặt khoa học như sau:

· Thu thập, hệ thống hóa và xử lý được một khối lượng lớn các tài liệu khoa học, bản đồ địa hình, địa mạo, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất, các kết quả nghiên cứu của nhiều chương trình, các đề tài, đề án liên quan đến các nội dung nghiên cứu đề tài. Đặc biệt đề tài đã điều tra, khảo sát thực địa bổ sung các yếu tố địa hình, địa mạo, thổ nhưỡng, đặc điểm khí hậu, thủy văn, hải văn, tình hình khai thác sử dụng tài nguyên trên đảo, các tai biến tự nhiên, thiên tai đã xảy ra trên đảo, hiện trạng môi trường, hệ sinh thái, các yếu tố kinh tế - xã hội của hai huyện đảo. Đây là hệ thống dữ liệu, số liệu quan trọng góp phần tạo những căn cứ, cơ sở khoa học để định hướng và xây dựng giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững các huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý. Đề tài cũng đã thu thập, xử lý, nắn chỉnh ảnh vệ tinh 02 huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý.

· Xác lập được cơ sở khoa học để đưa thành luận cứ khoa học về phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng các huyện đảo ven bờ Việt Nam. Tổng hợp được các nghiên cứu về phát triển bền vững và bộ tiêu chí phát triển bền vững, các nghiên cứu về các đảo ven bờ, các cơ sở pháp lý về phát triển bền vững, các cơ sở pháp lý về phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng Việt Nam.
· Lần đầu tiên nghiên cứu xây dựng được bộ tiêu chí phát triển bền vững cho các huyện đảo ven bờ. Kết quả của đề tài là bộ chỉ số đầy đủ đồng bộ được xây dựng cho khu vực hai huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý, làm cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý biển có công cụ để giám sát, đánh giá quá trình khai thác tài nguyên tại khu vực đồng thời góp phần ổn định an ninh quốc phòng vùng biển và hải đảo Việt Nam. Sản phẩm của đề tài đã góp phần phát triển hệ phương pháp luận xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững cho hệ thống đảo ven bờ.

· Tiến hành tính toán và đánh giá thực trạng sử dụng tài nguyên cũng như thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý bằng việc đưa ra được hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán bộ tiêu chí phát triển bền vững. Tính toán và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo theo bộ tiêu chí phát triển bền vững.

· Dự báo xu thế phát triển các huyện đảo ven bờ trong bối cảnh khu vực và biến đổi khí hậu dựa vào các kịch bản biến đổi khí hậu, các nguồn dân cư và lao động, xu thế của các ngành kinh tế.

· Trên cơ sở lý luận về mô hình phát triển bền vững các huyện đảo, đề xuất được mô hình định hướng và xây dựng bản đồ định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng cho các huyện đảo về du lịch - dịch vụ, ngư nghiệp, nông lâm nghiệp và các ngành khác.

· Đưa ra được các giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên trên các huyện đảo, các giải pháp phát triển bền vững các ngành kinh tế mũi nhọn của các huyện đảo, các giải pháp bố trí dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng, giải pháp bảo vệ môi trường và giải pháp về chính sách phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho các huyện đảo Phú Quý và Lý Sơn.

· Xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu của đề tài đảm bảo có tính hiện đại, có khả năng cập nhật với các cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện kinh tế - xã hội huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý cập nhật đến năm 2019. Hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ trong đề tài được thể hiện trên tỷ lệ 1: 10.000 và đồng bộ với các dữ liệu số thành hệ thống tư liệu đồng bộ cho hai huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1 Hiệu quả về kinh tế:
· Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho địa phương sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và phát triển ổn định kinh tế - xã hội khu vực hai huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý.

· Là cơ sở cho qui hoạch quản lý và sử dụng hợp lý lãnh thổ của hai huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các địa phương và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng biển của Việt Nam.

· Giúp cho Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bình Thuận, các bộ, ngành liên quan có quyết sách đúng cho khu vực huyện đảo Lý Sơn và huyện đảo Phú Quý về quy hoạch, định hướng và phát triển kinh tế - xã hội.

3.2 Hiệu quả về xã hội:
· Kết quả của đề tài là tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý xây dựng đặc biệt là khi thực thi các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như đề án bảo vệ môi trường cho các đảo ven bờ.
· Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên môi trường biển cho các nhà quản lý biển Việt Nam.

· Đề tài phát huy được sự tham gia, gắn kết chặt chẽ các nhà quản lý, các chuyên gia, trong thực hiện và định hướng triển khai ứng dựng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cho một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng

· Hỗ trợ giảng dạy, đào tạo cho các cán bộ nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy, sinh viên đại học, cao học… có thể tham khảo kết quả nghiên cứu của đề tài.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
  FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

           (

- Không đạt                                
  FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
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